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I. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA THỜI KỲ 
AN THAI TRÊN CHÓ CÁI 

Thời	gian	mang	thai	trên	chó	cái	biến	động	từ	58-
63	ngày,	chia	thành	3	giai	đoạn	thai	kỳ	:

Giai	 đoạn	 1	 là	 tháng	 đầu	 của	 thai	 kỳ,	 phôi	 di	
chuyển	đến	sừng	tử	cung	vào	khoảng	ngày	thứ	7	của	
thai	kỳ;	định	vị	và	bám	chặt	vào	niêm	mạc	tử	cung	
vào	khoảng	ngày	thứ	16	của	thai	kỳ	và	phát	triển	thành	
thai.	Thai	bắt	đầu	phát	triển	về	hình	dạng,	từ	ngày	thứ	
22	của	thai	kỳ.	Đến	cuối	giai	đoạn	1,	ngày	thứ	30	của	
thai	kỳ,	tim	thai	đã	phát	triển	hoàn	chỉnh,	có	thể	nhận	
dạng	và	phát	hiện	tim	thai	qua	siêu	âm.

Giai	đoạn	2	là	tháng	thứ	2	của	thai	kỳ,	đây	là	giai	
đoạn	thai	phát	triển	rất	nhanh.	Mí	mắt	hình	thành	vào	
ngày	thứ	32,	các	chi	hình	thành	vào	ngày	thứ	35,	móng	
vuốt	hình	thành	ngày	thứ	40,	lông	và	khung	xương	
hoàn	chỉnh	vào	ngày	thứ	45.	

Giai	đoạn	3	là	giai	đoạn	chuẩn	bị	sinh	của	chó	mẹ	
hay	giai	đoạn	lâm	bồn.	Đến	ngày	thứ	58	thai	đã	phát	
triển	toàn	vẹn	và	bắt	đầu	chuyển	động	về	hướng	bụng	
của	thân	tử	cung	chuẩn	bị	vào	giai	đoạn	lâm	bồn.	

Tại	giai	đoạn	lâm	bồn	của	chó	cái	cũng	chia	thành	
3	giai	đoạn:	

-	Giai	đoạn	lâm	bồn	1	là	giai	đoạn	chuẩn	bị	sinh	
kéo	dài	từ	12-24	giờ	bao	gồm	các	dấu	hiệu	co	thắt	tử	
cung,	tìm	ổ,	ăn	ít	hoặc	không	ăn,	ói,	chảy	nhiều	dịch	
tiết	âm	đạo.

-	Giai	đoạn	lâm	bồn	2	là	giai	đoạn	chó	mẹ	sinh	chó	
con.	Giai	đoạn	này	có	thể	kéo	dài	từ	1-24	giờ.	Mỗi	chó	
con	được	tống	ra	cách	nhau	không	quá	1	giờ.	Sau	1	
giờ	mà	chó	con	không	được	tống	ra	ngoài	được	coi	là	
sự	trở	ngại	trong	khi	sinh.

-	Giai	đoạn	lâm	bồn	3	là	giai	đoạn	tống	nhau	thai	ra	
ngoài.	Nhau	thai	có	thể	được	tống	ra	trong	giai	đoạn	2	
và	3.	Sau	24	giờ	mà	nhau	thai	không	được	tống	ra	hoàn	

tất	được	coi	là	hiện	tượng	sót	nhau	bất	thường	trong	
khi	sinh.

Bác	sĩ	thú	y	và	chủ	nuôi	cần	hiểu	rõ	sinh	lý	sinh	sản	
trên	chó	cái	nhằm	nắm	bắt	và	phát	hiện	được	những	
bất	thường	trong	chu	kỳ	sinh	sản	và	có	biện	pháp	can	
thiệp	kịp	thời	để	tránh	gây	hiện	tượng	sảy	thai	hoặc	
thai	chết	lưu	trên	chó	mẹ.

II. HIỆN TƯỢNG SẢY THAI CHỦ 
ĐỘNG  

Việc	gây	sảy	 thai	chủ	động	 trên	chó	cái	 là	hình	
thức	chủ	động	chấm	dứt	thai	kỳ,	có	thể	xuất	phát	từ	
nhiều	nguyên	nhân	khác	nhau	như	sau:

Chó	cái	mang	thai	ngoài	ý	muốn.

Chó	cái	phối	giống	với	chó	đực	không	tương	thích	
về	trọng	lượng,	con	giống.

Chó	cái	quá	già	để	chịu	đựng	thai	kỳ.

Chó	cái	quá	trẻ	để	duy	trì	thai	kỳ.

Chó	cái	có	phát	sinh	bệnh	lý	gây	thai	chết	non	có	
thể	ảnh	hưởng	đến	tính	mạng	trong	giai	đoạn	thai	kỳ.

Chó	cái	bị	tai	nạn	ảnh	hưởng	đến	thai	kỳ.

Để	đảm	bảo	việc	gây	sảy	thai	chủ	động	là	đúng	
đắn	và	thành	công,	chủ	nuôi	hoặc	bác	sĩ	thú	y	cần	phải	
biết	chính	xác	vật	nuôi	đang	mang	thai	và	giai	đoạn	
của	thai	kỳ,	từ	đó	có	thể	chỉ	định	được	chính	xác	và	
phù	hợp	phương	pháp	gây	sảy	thai	chủ	động	để	không	
nguy	hại	đến	tính	mạng	chó	mẹ.

Có	4	phương	pháp	xác	định	chó	cái	mang	thai:

Thực	hiện	xét	nghiệm	hormon	relaxin	ở	giai	đoạn	
30	ngày	đầu	của	thai	kỳ.

Sờ	nắn	tử	cung	thực	hiện	ở	21-35	ngày	đầu	của	
thai	kỳ	dễ	dàng	phát	hiện	các	túi	thai.

Siêu	âm	từ	ngày	25	của	thai	kỳ	dễ	dàng	phát	hiện	
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Sảy thai trên chó cái là hiện tượng chấm dứt thai kỳ một cách không bình thường trong giai đoạn 
mang thai. Sự sảy thai có thể là sự mong muốn hoặc không mong muốn xảy ra, gây ra hoặc do chủ 
động chấm dứt thai kỳ hoặc do nguyên nhân nội tại bẩm sinh, bệnh lý, dinh dưỡng ….


